
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI 

 CHỨC NĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mua hóa chất xét nghiệm 

 
 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ 

tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá mua hóa chất xét 

nghiệm như sau: 

Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại 

bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào 

thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên 

mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn 

kỹ thuật như sau: 

TT 

Tên Thiết 

bị/hàng 

hoá/vật tư/  

Ký mã 

hiệu/ 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Khối 

lượng

/ Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

1  
CHOLESTER

OL  

Cholestero

l 
3 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm  

CHOLESTEROL 

Hộp: ≥R1:4x105ml. 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

2  
Creatinine  

Jaffe 

Creatinine 

Jaffe 
4 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

Creatinine  Jaffe 

Hộp  

≥(R1:4x105+R2:1x85ml) 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

3  Glucose 
Glucose-

GOD PAP 
4 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

Glucose 

Hộp   ≥ R1:4x105ml. 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

4  GOT(ASAT)  
GOT(ASA

T) IFCC 
3 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

GOT(ASAT)  

Hộp gồm: 

R1:4x105+R2:4x25ml 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

5  GPT(ALAT)   
GPT(ALA

T) IFCC 
5 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

GPT(ALAT)  

Hộp  ≥( 

R1:4x105+R2:4x25ml.)" 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

6  Triglycerides 
Triglyceri

des 
3 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

Triglycerides 

Hộp:   ≥ R1:4x105ml. 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

7  Urea-UV   Urea-UV 4 Hộp 

Dùng trong xét nghiệm 

Urea-UV   

Hộp : 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 
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TT 

Tên Thiết 

bị/hàng 

hoá/vật tư/  

Ký mã 

hiệu/ 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Khối 

lượng

/ Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

≥(R1:4x105+R2:4x25ml) 

8  Calib Calib 5 Lọ 
Dùng trong xét nghiệm 

Calib, Lọ ≥ 3ml. 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

9  Control N Control N 10 Lọ 
Dùng trong xét nghiệm 

QC dải thấp 

mti - 

Diagnostics 

GmbH/ Đức 

10  

Que thử nước 

tiểu 10 thông 

số 

Multistix 

10SG 
2.500 Test 

Các chỉ số đo: Bilirubin, 

Ketone, pH, Blood, 

Protein, Urobilinogen, 

Leukocyte, 

SG,Nitrite,Glucose. 

Tương thích và sử dụng 

được cho máy xét 

nghiệm nước tiểu 

Clinitek status.  

Hộp ≥100 test 

Kimball 

Electronics 

Poland 

Sp.Z.O.O/ 

Ba Lan 

11  

Dung dịch pha 

loãng dùng cho 

máy huyết học 

Diluit-HX 60 Lít 

Thành phần hoạt chất: 

Sodium chloride <0.9% 

Potassium chloride<0.1% 

Buffer <0.3% 

Preservative <0.1%  

Thùng ≥20 lít  

B&E/Trung 

Quốc 

12  

Dung dich ly 

giải   

dùng cho máy 

huyết học 

Lyse-KX 2.500 ml 

Thành phần hoạt chất: 

Detergent 0.3%-2.0% 

Buffer 0.2%-1.0% 

Water 96.3%-98.9% 

Chai ≥500ml  

B&E/Trung 

Quốc 

13  

Dung dịch rửa 

và làm sạch hệ 

thống đường 

ống dẫn dùng 

cho máy huyết 

học 

Probe-

Cleaner 
3 Lọ 

Thành phần hoạt chất: 

Sodium hypochlorite 

<8.0% 

Sodium hydrate <2.0%. 

Lọ ≥50ml 

B&E/Trung 

Quốc 

14  

Dung dich ly 

giải   

dùng cho máy 

huyết học 

Diluit-sys 60 Lít 

Thành phần hoạt chất: 

Detergent <4.0% 

Buffer <0.06%. 

Chai:  ≥500ml. 

B&E/Trung 

Quốc 

15  

Dung dịch 

dùng rửa và 

làm sạch hệ 

thống đường 

ống dẫn  dùng 

cho máy huyết 

học 

EZ-

Cleaner 
5 Lít 

Thành phần hoạt chất: 

Detergent <0.5% 

Sodium chloride <1.0% 

Buffer <0.3% 

Preservative <0.4% 

Proteolytic enzyme 

<2.0%, Water >95.0% 

Chai ≥1 lít 

B&E/Trung 

Quốc 
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Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận 

chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo 

giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 17/3/2025 theo địa chỉ sau: 

- Khoa Dược – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.  

- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 02123 799 456. 

 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan 

tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu: VT, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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